
PHÒNG GDĐT KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HOÀNG VĂN THỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Krông Pắc, ngày 18 tháng 5 năm 2023
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ I 2022 - 2023

LỚP 9A1

STT Họ và tên Giới
tính Dân tộc

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

TBCM XLHL XLHK CP KP Danh
Hiệu

Xếp
hạngNgữ

Văn Toán Tiếng
Anh Vật lí GDCD Hóa

học
Sinh
học Lịch sử Công

nghệ Địa lí Tin học Thể dục Âm
nhạc

1 Lê Thành Công Nam Kinh 6.6 4.6 5.6 6.3 6.3 7.4 4.6 5.4 8.4 5.0 6.6 Đ Đ 6.1 Tb T 0 0 12
2 Nguyễn Thành Công Nam Kinh 6.6 6.2 6.6 5.9 8.0 7.4 5.9 6.9 8.1 6.6 6.9 Đ Đ 6.8 K T 0 0 HSTT 8
3 Nguyễn Văn Chương Nam Kinh 7.6 6.1 6.8 6.8 7.6 8.3 7.4 7.6 7.9 7.8 7.6 Đ Đ 7.4 K T 1 0 HSTT 5
4 Trần Viết Khánh Duy Nam Kinh 6.7 6.6 6.6 5.0 5.9 7.0 5.8 6.6 7.6 6.1 7.1 Đ Đ 6.5 K T 2 0 HSTT 9
5 Bùi Phước Đạt Nam Kinh 6.4 6.0 5.4 5.0 5.6 7.4 4.9 4.9 7.7 5.9 6.8 Đ Đ 6.0 Tb T 0 0 13
6 Hồ Đăng Đông Nam Kinh 8.6 8.7 8.7 8.9 9.1 9.5 8.8 8.3 9.3 8.4 7.9 Đ Đ 8.7 G T 0 0 HSG 2
7 Đinh Hoàng Hải Nam Kinh 4.8 2.6 3.0 5.0 6.6 5.1 3.5 4.0 7.7 6.1 6.8 Đ Đ 5.0 Y K 0 0 25
8 Bùi Phước Hạo Nam Kinh 5.4 5.7 6.0 7.0 6.8 8.1 5.1 5.6 7.7 7.4 7.5 Đ Đ 6.6 Tb T 0 0 10
9 Huỳnh Trung Hiếu Nam Kinh 4.1 2.3 4.3 5.0 6.2 6.1 4.1 4.6 8.4 6.5 6.5 Đ Đ 5.3 Y K 0 0 20

10 Lăng Gia Huy Nam Tày 7.3 6.9 6.6 7.1 7.5 9.0 6.3 6.9 8.6 7.0 7.4 Đ Đ 7.3 K T 0 0 HSTT 6
11 Nguyễn Chí Huy Nam Kinh 7.2 7.2 6.6 7.9 7.1 9.1 8.6 7.1 7.9 8.1 7.1 Đ Đ 7.6 K T 0 0 HSTT 4
12 Phan Thị Thu Thuyền Nữ Kinh 8.9 9.4 8.7 9.8 8.1 9.9 9.6 8.1 10 8.9 8.5 Đ Đ 9.1 G T 1 0 HSG 1
13 Trần Văn Hưng Nam Kinh 4.6 4.8 5.4 5.0 6.8 6.8 4.8 5.0 8.3 4.8 6.5 Đ Đ 5.7 Tb T 0 0 16
14 Trương Văn Hưng Nam Kinh 5.2 4.8 6.6 5.0 6.3 4.9 4.5 5.0 7.6 5.1 5.6 Đ Đ 5.5 Tb T 0 0 18
15 Võ Thị Thanh Ngân Nữ Kinh 5.1 4.8 2.7 5.0 7.3 4.6 4.5 4.0 8.1 4.3 6.4 Đ Đ 5.2 Y K 1 0 22
16 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam Kinh 4.1 4.2 5.4 4.4 6.2 5.1 3.1 5.7 8.6 4.9 5.5 Đ Đ 5.2 Y K 0 0 22
17 Lê Diệp Thảo Như Nữ Kinh 3.6 2.7 1.8 3.5 6.3 4.7 3.0 4.3 8.3 3.8 5.8 Đ Đ 4.3 Kém Tb 0 0 27
18 Lê Quang  Phi Nam Kinh 5.9 4.6 4.1 5.0 7.1 4.5 5.0 6.0 7.7 6.0 6.5 Đ Đ 5.7 Tb T 0 0 16
19 Trần Hoài Phong Nam Kinh 4.8 5.6 5.8 5.5 5.8 7.1 4.3 4.3 8.7 6.3 6.9 Đ Đ 5.9 Tb T 0 0 14
20 Phạm Quang Nam Kinh 5.9 4.7 5.9 5.0 5.9 8.0 5.3 5.9 9.0 7.0 7.6 Đ Đ 6.4 Tb T 0 0 11
21 Phạm Đức Thanh Nam Kinh 3.9 4.2 2.2 5.0 5.9 5.5 3.9 4.1 8.4 5.0 7.3 Đ Đ 5.0 Y K 0 0 25
22 Tô Xuân Thiên Nam Kinh 5.7 5.7 5.3 5.1 6.1 5.6 4.5 5.9 7.7 6.6 6.0 Đ Đ 5.8 Tb T 0 0 15
23 Nguyễn Phương Thùy Nữ Kinh 5.3 2.7 4.1 5.0 6.2 5.8 4.5 6.1 9.4 6.1 6.6 Đ Đ 5.6 Y K 1 0 19
24 Đào Anh Thư Nữ Kinh 4.6 3.0 2.8 5.0 6.8 5.2 5.8 5.1 7.9 4.9 4.9 Đ Đ 5.1 Y K 2 0 24
25 Trương Đình Trung Nam Kinh 7.4 8.2 7.7 8.3 8.1 9.4 9.8 8.0 8.1 8.3 7.3 Đ Đ 8.2 G T 0 0 HSG 3
26 Nguyễn Văn Dũng Nam Kinh 7.0 5.3 7.2 6.3 7.6 8.1 6.9 5.6 8.9 7.3 5.3 Đ Đ 6.9 K T 0 0 HSTT 7
27 Ngô Thanh Vân Nữ Kinh 6.0 3.0 3.9 5.0 6.6 4.4 3.8 4.7 8.4 5.3 7.1 Đ Đ 5.3 Y K 2 0 20

Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm; KH - Không học; HSG - Học sinh giỏi; HSTT - Học sinh tiên tiến; HSNB - Học sinh đạt thành tích nổi bật; HSTB - Học sinh có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện

Thống kê số liệu học sinh SL
Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Tổng số học sinh 27 18 66.67 8 29.63 1 3.7 0 0 3 11.11 6 22.22 9 33.33 8 29.63 1 3.7 3 11.11 6 22.22
Số học sinh nữ 6 1 16.67 4 66.67 1 16.67 0 0 1 16.67 0 0 0 0 4 66.67 1 16.67 1 16.67 0 0
Số học sinh dân tộc 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
Số học sinh nữ dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Hiệu trưởng

Lê Trọng Hoàng



PHÒNG GDĐT KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HOÀNG VĂN THỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Krông Pắc, ngày 18 tháng 5 năm 2023
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ I 2022 - 2023

LỚP 9A2

STT Họ và tên Giới
tính Dân tộc

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

TBCM XLHL XLHK CP KP Danh
Hiệu

Xếp
hạngNgữ

Văn Toán Tiếng
Anh Vật lí GDCD Hóa

học
Sinh
học Lịch sử Công

nghệ Địa lí Tin học Thể dục Âm
nhạc

1 Nguyễn Ngô Ngọc  Anh Nữ Kinh 7.9 6.0 4.8 7.9 8.6 6.6 8.8 8.4 9.1 8.3 7.1 Đ Đ 7.6 Tb T 0 0 12
2 Lý Hoàng Hà Nam Kinh 6.8 5.6 5.8 6.5 7.3 5.7 4.8 4.1 8.9 6.1 5.3 Đ Đ 6.1 Tb T 0 0 14
3 Nguyễn Thị Thu Huệ Nữ Kinh 7.3 5.7 4.7 7.6 9.0 9.0 8.6 7.9 9.1 7.9 7.9 Đ Đ 7.7 Tb T 0 0 11
4 Phạm Minh Huy Nam Kinh 7.4 5.6 5.7 7.8 7.3 6.6 9.4 8.6 8.4 8.5 7.5 Đ Đ 7.5 K T 0 0 HSTT 2
5 Võ Đức Huy Nam Kinh 6.6 5.2 5.6 8.1 7.9 4.8 8.5 7.7 8.6 8.4 7.4 Đ Đ 7.2 Tb T 0 0 13
6 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ Kinh 7.2 5.8 5.6 7.8 9.0 9.1 9.1 7.9 9.6 8.5 7.3 Đ Đ 7.9 K T 0 0 HSTT 1
7 Lê Thị Thúy Hường Nữ Kinh 5.6 6.4 5.2 3.8 7.1 6.2 2.1 4.4 8.6 4.9 7.4 Đ Đ 5.6 Y T 0 0 21
8 Đào Nguyễn Kiều Liên Nữ Kinh 6.0 5.6 3.6 5.0 6.2 4.9 5.8 5.4 8.0 5.9 5.9 Đ Đ 5.7 Tb T 0 0 17
9 Phạm Nguyễn Ánh Linh Nữ Kinh 7.3 6.2 7.0 5.5 8.4 8.0 5.9 7.0 9.1 7.1 7.5 Đ Đ 7.2 K T 0 0 HSTT 4

10 Nguyễn Công Minh Nam Kinh 5.4 6.8 3.8 4.5 7.2 5.0 4.8 5.9 8.0 6.1 5.8 Đ Đ 5.8 Tb T 0 0 16
11 Hoàng Văn Nam Nam Kinh 6.6 7.6 7.0 5.0 7.1 5.4 5.1 6.3 8.4 7.0 6.4 Đ Đ 6.5 K T 0 0 HSTT 9
12 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa Nam Kinh 5.2 7.8 7.1 6.5 7.9 5.8 6.0 6.7 8.7 6.5 6.4 Đ Đ 6.8 K T 0 0 HSTT 7
13 Trần Gia Phát Nam Kinh 3.4 5.1 3.9 4.0 6.4 4.8 3.3 4.9 8.0 6.0 6.1 Đ Đ 5.1 Y K 0 0 22
14 Lương Thị Phượng Nữ Kinh 5.8 5.1 4.0 4.3 6.1 5.9 4.8 5.4 8.3 4.5 5.3 Đ Đ 5.4 Tb T 0 0 19
15 Nông Thị Như Quỳnh Nữ Thổ M1 6.6 5.8 M1 8.3 5.3 M Đ T 0 0
16 Bùi Tấn Thắng Nam Kinh 6.4 7.7 6.9 5.5 8.4 5.2 6.8 6.9 8.4 8.0 6.3 Đ Đ 7.0 K T 0 0 HSTT 6
17 Trần Ngọc Quốc Thắng Nam Kinh 6.0 5.7 4.8 5.0 6.7 4.9 5.0 6.1 8.1 7.4 5.6 Đ Đ 5.9 Tb T 0 0 15
18 Huỳnh Thị Ngọc Uyên Nữ Kinh 5.0 5.2 4.1 5.0 6.1 4.8 5.1 5.3 8.6 6.0 7.8 Đ Đ 5.7 Tb T 0 0 17
19 Nguyễn Gia Văn Nam Kinh 5.8 5.0 7.3 6.0 7.4 5.0 6.6 7.3 8.4 8.4 7.1 Đ Đ 6.8 K T 0 0 HSTT 7
20 Nguyễn Trần Long Vũ Nam Kinh 6.3 5.2 6.6 5.9 7.9 5.1 5.0 7.0 7.9 7.8 6.3 Đ Đ 6.5 K T 0 0 HSTT 9
21 Châu Huyền Thảo Vy Nữ Kinh 6.6 6.7 8.2 7.0 7.4 7.1 5.3 6.3 9.6 8.0 6.8 Đ Đ 7.2 K T 0 0 4
22 Võ Ngọc Thanh Xuân Nữ Kinh 6.4 7.6 7.7 5.9 8.7 8.1 7.6 5.4 8.1 7.9 6.8 Đ Đ 7.3 K T 0 0 HSTT 3
23 Lăng Thị Kim Yến Nữ Kinh 5.2 5.1 3.2 4.4 5.5 4.9 3.5 4.9 8.4 4.1 5.9 Đ Đ 5.0 Y K 0 0 23
24 Nguyễn Hữu Đức Nam Kinh 4.8 6.3 5.6 4.1 5.9 5.0 3.8 4.4 7.9 5.8 5.8 Đ Đ 5.4 Tb T 0 0 19

Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm; KH - Không học; HSG - Học sinh giỏi; HSTT - Học sinh tiên tiến; HSNB - Học sinh đạt thành tích nổi bật; HSTB - Học sinh có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện

Thống kê số liệu học sinh SL
Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Tổng số học sinh 24 22 91.67 2 8.33 0 0 0 0 0 0 10 41.67 10 41.67 3 12.5 0 0 0 0 9 37.5
Số học sinh nữ 12 11 91.67 1 8.33 0 0 0 0 0 0 4 33.33 5 41.67 2 16.67 0 0 0 0 3 25
Số học sinh dân tộc 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số học sinh nữ dân tộc 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiệu trưởng



Lê Trọng Hoàng



PHÒNG GDĐT KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HOÀNG VĂN THỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Krông Pắc, ngày 18 tháng 5 năm 2023
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ I 2022 - 2023

LỚP 9A3

STT Họ và tên Giới
tính Dân tộc

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

TBCM XLHL XLHK CP KP Danh
Hiệu

Xếp
hạngNgữ

Văn Toán Tiếng
Anh Vật lí GDCD Hóa

học
Sinh
học Lịch sử Công

nghệ Địa lí Tin học Thể dục Âm
nhạc

1 Lê Nguyễn Hùng Anh Nam Kinh 5.2 5.6 6.2 5.0 6.0 5.5 4.8 6.4 8.9 5.8 6.1 Đ Đ 6.0 Tb T 1 0 23
2 Nguyễn Xuân Thiên Bảo Nam Kinh 8.3 9.0 8.9 8.6 8.9 10 8.1 8.3 10 8.1 7.4 Đ Đ 8.7 G T 0 0 HSG 2
3 Lê Việt Bình Nam Kinh 7.8 7.3 7.6 7.0 8.1 8.4 7.3 8.3 9.4 7.8 6.0 Đ Đ 7.7 K T 0 0 HSTT 7
4 Trần Thái Ánh Chi Nữ Kinh 7.2 3.8 7.9 5.4 7.3 5.9 7.3 7.3 8.9 7.3 7.6 Đ Đ 6.9 Tb T 1 0 16
5 Hoàng Anh Chung Nam Kinh 5.4 3.7 3.6 4.0 6.8 4.8 5.1 5.4 7.9 6.4 6.4 Đ Đ 5.4 Tb T 1 0 24
6 Đỗ Ngọc Diệm Nam Kinh 6.6 6.0 8.3 6.5 7.5 9.1 8.6 6.4 9.3 6.8 7.3 Đ Đ 7.5 K T 0 0 HSTT 8
7 Cao Thị Ánh Dung Nữ Kinh 7.1 3.7 6.2 7.0 8.1 5.2 7.5 7.6 8.6 8.0 7.6 Đ Đ 7.0 Tb T 1 0 14
8 Thới Thị Thùy Dung Nữ Kinh 5.4 3.1 4.9 5.0 8.3 5.0 5.9 6.7 8.6 8.1 6.8 Đ Đ 6.2 Y K 0 0 26
9 Nguyễn Văn Hạ Nam Kinh 4.1 3.9 6.2 5.0 5.9 4.8 3.9 5.0 8.4 4.6 6.4 Đ Đ 5.3 Tb T 1 0 25

10 Lương Thế Hiển Nam Kinh 6.2 8.4 8.6 7.0 8.7 9.4 6.4 7.9 9.0 7.9 6.6 Đ Đ 7.8 K T 0 0 HSTT 5
11 Phan Quốc Huy Nam Kinh 6.3 6.7 6.6 6.0 7.4 8.6 6.6 7.9 8.6 6.5 7.0 Đ Đ 7.1 K T 0 0 HSTT 10
12 Đỗ Thị Diệu Huyền Nữ Kinh 7.6 6.6 6.9 5.5 8.5 5.8 6.9 8.0 7.9 7.4 6.4 Đ Đ 7.0 K T 0 0 HSTT 11
13 Mã Thùy Linh Nữ Kinh 5.4 6.7 6.8 5.8 8.3 5.6 7.0 6.9 9.6 6.4 7.4 Đ Đ 6.9 K T 1 0 HSTT 12
14 Trần Phạm Kiều Linh Nữ Kinh 8.6 7.2 8.1 7.9 7.6 8.8 8.8 8.1 8.7 8.4 7.9 Đ Đ 8.2 G T 0 0 HSG 3
15 Đỗ Thị Trúc Ly Nữ Kinh 5.1 5.3 6.6 5.0 6.9 6.6 6.3 5.6 8.6 7.0 6.1 Đ Đ 6.3 Tb T 2 0 19
16 Triệu Thảo Quyên Nữ Kinh 6.7 3.3 3.6 5.3 7.3 4.8 7.1 8.1 8.6 7.9 6.0 Đ Đ 6.2 Y K 0 0 26
17 Trần Nguyễn Quốc Toản Nam Kinh 8.0 7.6 7.6 8.0 7.8 8.9 7.8 8.4 9.0 8.4 7.6 Đ Đ 8.1 G T 0 0 HSG 4
18 Võ Minh Tuấn Nam Kinh 6.7 6.6 7.1 5.0 5.6 7.4 6.8 6.4 8.0 7.4 6.8 Đ Đ 6.7 K T 0 0 HSTT 13
19 Nguyễn Văn Thái Nam Kinh 6.0 3.8 2.2 5.0 7.1 4.5 6.1 6.6 8.0 6.1 6.0 Đ Đ 5.6 Y K 1 0 29
20 Lê Thị Kim Thư Nữ Kinh 5.1 5.1 6.2 5.0 7.4 4.8 5.5 7.4 8.1 7.1 6.1 Đ Đ 6.2 Tb T 1 0 21
21 Phạm Minh Thư Nữ Kinh 5.2 6.2 6.6 5.0 6.9 4.6 4.4 7.0 9.0 6.5 7.0 Đ Đ 6.2 Tb T 0 0 21
22 Phương Thị Anh Thư Nữ Kinh 7.7 7.4 7.0 5.5 9.1 5.2 6.6 7.3 8.9 8.1 7.1 Đ Đ 7.3 K T 0 0 HSTT 9
23 Võ Ý Thức Nam Kinh 5.9 6.0 6.6 5.1 7.9 7.3 4.8 7.0 7.9 6.0 7.0 Đ Đ 6.5 Tb T 1 0 17
24 Lê Thị Phương Trâm Nữ Kinh 7.4 7.7 7.0 8.0 8.5 7.3 8.0 8.0 9.6 6.9 7.3 Đ Đ 7.8 K T 1 0 HSTT 5
25 Lưu Trịnh Ngọc Trâm Nữ Kinh 5.1 6.6 6.2 5.0 7.4 4.8 4.6 7.4 8.6 7.1 6.5 Đ Đ 6.3 Tb T 0 0 19
26 Phạm Thị Vang Nữ Kinh 8.7 8.3 8.8 8.5 9.0 9.6 9.4 8.4 9.6 8.6 7.9 Đ Đ 8.8 G T 0 0 HSG 1
27 Lý Văn Vỹ Nam Kinh 5.4 3.4 4.1 5.0 7.1 6.1 6.3 6.7 8.1 6.4 6.9 Đ Đ 6.0 Y K 0 0 28
28 Nguyễn Huỳnh Trí Nam Kinh 8.0 4.6 7.9 6.4 7.4 5.6 8.0 7.1 8.4 6.6 6.6 Đ Đ 7.0 Tb T 0 0 14
29 Trần Thảo Uyên Nữ Kinh 6.7 3.1 3.0 3.8 6.9 4.9 3.8 5.1 8.1 5.8 5.5 Đ Đ 5.2 Y K 0 0 30
30 Lương Ngọc Phú Tài Nam Kinh 6.7 4.7 3.8 4.8 7.7 7.0 5.5 6.6 8.7 7.1 7.3 Đ Đ 6.4 Tb T 0 0 18

Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm; KH - Không học; HSG - Học sinh giỏi; HSTT - Học sinh tiên tiến; HSNB - Học sinh đạt thành tích nổi bật; HSTB - Học sinh có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện



Thống kê số liệu học sinh SL
Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Tổng số học sinh 30 25 83.33 5 16.67 0 0 0 0 4 13.33 9 30 12 40 5 16.67 0 0 4 13.33 9 30
Số học sinh nữ 15 12 80 3 20 0 0 0 0 2 13.33 4 26.67 6 40 3 20 0 0 2 13.33 4 26.67
Số học sinh dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số học sinh nữ dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiệu trưởng

Lê Trọng Hoàng



PHÒNG GDĐT KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HOÀNG VĂN THỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Krông Pắc, ngày 18 tháng 5 năm 2023
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ I 2022 - 2023

LỚP 9A4

STT Họ và tên Giới
tính Dân tộc

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

TBCM XLHL XLHK CP KP Danh
Hiệu

Xếp
hạngNgữ

Văn Toán Tiếng
Anh Vật lí GDCD Hóa

học
Sinh
học Lịch sử Công

nghệ Địa lí Tin học Thể dục Âm
nhạc

1 Thân Đức An Nam Kinh 5.2 3.9 5.3 3.9 6.3 4.3 3.0 4.6 5.7 6.3 7.8 Đ Đ 5.1 Y K 0 0 21
2 Nguyễn Văn Kỳ Anh Nam Kinh 8.3 8.0 6.2 8.4 8.4 6.9 7.4 8.3 8.6 8.0 8.4 Đ Đ 7.9 K T 0 0 HSTT 2
3 Ngô Thị Hồng Diễm Nam Kinh 7.1 6.6 5.4 7.7 7.1 7.6 5.8 6.3 7.9 7.5 8.4 Đ Đ 7.0 K T 0 0 HSTT 9
4 Thới Vũ Quốc Đạt Nam Kinh 5.0 4.1 4.8 4.1 6.1 4.1 3.5 5.1 6.6 6.3 7.6 Đ Đ 5.2 Tb K 0 0 17
5 Đỗ Trương Hòa Nam Kinh 7.2 6.8 6.3 7.1 8.0 8.0 7.1 6.3 8.3 7.8 8.4 Đ Đ 7.4 K T 0 0 HSTT 4
6 Trần Thanh Hoài Nam Kinh 4.2 5.7 4.6 4.4 8.4 6.3 2.9 4.0 6.6 7.3 7.8 Đ Đ 5.7 Y K 0 0 19
7 Lê Ngọc Quang Huy Nam Kinh 7.3 6.3 5.7 8.1 7.9 8.9 8.0 7.6 6.9 6.9 8.3 Đ Đ 7.4 K T 0 0 HSTT 4
8 Lăng Quốc Khánh Nam Kinh 6.3 6.6 5.6 5.6 8.2 4.8 5.8 6.9 8.3 7.1 7.8 Đ Đ 6.6 Tb T 0 0 13
9 Hoàng Huy Minh Nam Kinh 5.8 7.1 4.3 6.9 6.6 4.9 4.5 4.1 7.3 6.9 7.1 Đ Đ 6.0 Tb T 0 0 16

10 Đỗ Kim Ngân Nữ Kinh 7.0 8.2 7.0 7.6 7.6 9.1 8.6 8.1 8.3 8.3 8.0 Đ Đ 8.0 G T 0 0 HSG 1
11 Huỳnh Bá Ngoan Nam Kinh 6.3 5.3 4.4 5.8 7.7 5.8 3.3 4.6 6.4 6.6 7.5 Đ Đ 5.8 Y K 0 0 18
12 Lâm Tâm Như Nữ Kinh 5.2 6.7 7.3 7.0 8.3 5.1 6.8 7.4 6.9 8.0 8.3 Đ Đ 7.0 K T 0 0 HSTT 9
13 Dương Duy Tân Nam Kinh 5.7 4.0 2.8 4.8 6.8 4.6 3.4 5.0 6.1 7.1 7.4 Đ Đ 5.2 Y K 0 0 20
14 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Kinh 7.4 8.2 5.8 7.8 7.8 8.9 7.8 7.9 8.1 7.8 8.4 Đ Đ 7.8 K T 0 0 HSTT 3
15 Nông Thị Thùy Trang Nữ Kinh 6.8 7.6 6.4 6.2 7.8 7.5 6.5 6.9 7.7 6.6 7.6 Đ Đ 7.1 K T 0 0 HSTT 8
16 Phan Nguyễn Thanh Trường Nam Kinh 6.9 5.7 5.1 6.3 7.3 5.6 6.1 5.6 6.6 6.9 7.8 Đ Đ 6.4 Tb T 0 0 14
17 Dương Quốc Việt Nam Tày 8.1 3.7 4.2 5.9 7.1 4.4 4.8 6.4 7.9 7.5 8.4 Đ Đ 6.2 Tb T 0 0 15
18 Hồ Đăng Vũ Nam Kinh 7.8 7.3 5.3 6.7 7.7 4.6 5.3 7.3 7.9 7.6 8.1 Đ Đ 6.9 Tb T 0 0 12
19 Võ Hoàng Vũ Nam Kinh 4.3 3.8 5.1 4.6 7.0 4.4 2.5 5.3 6.0 6.1 7.0 Đ Đ 5.1 Y K 0 0 21
20 Thái Lê Diễm My Nữ Kinh 7.3 7.2 5.4 6.4 8.2 7.8 6.8 7.9 7.0 7.4 8.3 Đ Đ 7.2 K T 0 0 HSTT 6
21 Nguyễn Văn Thắng Nam Kinh 6.6 8.0 6.2 5.4 7.1 8.9 7.1 5.3 7.9 8.5 8.5 Đ Đ 7.2 K T 0 0 HSTT 6
22 Ngô Cao Hoài Thương Nữ Kinh 7.4 6.6 6.8 7.1 7.4 6.3 5.6 7.7 7.0 7.0 8.6 Đ Đ 7.0 K T 0 0 HSTT 9

Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm; KH - Không học; HSG - Học sinh giỏi; HSTT - Học sinh tiên tiến; HSNB - Học sinh đạt thành tích nổi bật; HSTB - Học sinh có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện

Thống kê số liệu học sinh SL
Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Tổng số học sinh 22 16 72.73 6 27.27 0 0 0 0 1 4.55 10 45.45 6 27.27 5 22.73 0 0 1 4.55 10 45.45
Số học sinh nữ 6 6 100 0 0 0 0 0 0 1 16.67 5 83.33 0 0 0 0 0 0 1 16.67 5 83.33
Số học sinh dân tộc 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Số học sinh nữ dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiệu trưởng



Lê Trọng Hoàng



PHÒNG GDĐT KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HOÀNG VĂN THỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Krông Pắc, ngày 18 tháng 5 năm 2023
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ I 2022 - 2023

LỚP 9A5

STT Họ và tên Giới
tính Dân tộc

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

TBCM XLHL XLHK CP KP Danh
Hiệu

Xếp
hạngNgữ

Văn Toán Tiếng
Anh Vật lí GDCD Hóa

học
Sinh
học Lịch sử Công

nghệ Địa lí Tin học Thể dục Âm
nhạc

1 Trần Thị Lan Anh Nữ Kinh 7.7 7.2 8.4 6.5 9.1 8.8 8.5 8.7 8.0 8.1 8.3 Đ Đ 8.1 G T 0 0 HSG 13
2 Bành Trung Ân Nam Kinh 7.1 6.8 7.1 7.1 8.4 8.8 7.9 8.6 7.6 6.6 8.1 Đ Đ 7.6 K T 0 0 HSTT 22
3 Lê Trung Cường Nam Kinh 8.3 8.0 9.7 8.9 8.6 9.8 9.8 8.9 8.3 8.8 8.6 Đ Đ 8.9 G T 0 0 HSG 1
4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nam Kinh 7.8 6.1 9.8 7.8 8.9 6.9 8.6 7.4 8.4 7.4 7.4 Đ Đ 7.9 K T 0 0 HSTT 15
5 Nguyễn Thị Phương Duyên Nữ Kinh 8.6 8.3 8.8 8.0 9.3 10 9.4 8.3 8.4 9.1 8.4 Đ Đ 8.8 G T 0 0 HSG 3
6 Lê Mai Đại Nam Kinh 8.3 6.7 8.6 6.6 8.7 8.6 8.8 8.3 7.9 7.9 6.8 Đ Đ 7.9 K T 0 0 HSTT 15
7 Nguyễn Minh Đăng Nam Kinh 6.8 6.8 4.8 6.3 7.1 8.5 9.1 8.1 7.6 7.1 7.9 Đ Đ 7.3 Tb T 0 0 29
8 Phan Thị Hạnh Nữ Kinh 8.0 8.3 8.3 8.1 9.1 8.6 9.6 8.1 7.9 8.0 8.5 Đ Đ 8.4 G T 0 0 HSG 8
9 Nguyễn Thị Mai Huyền Nữ Kinh 8.8 6.7 9.0 7.9 8.8 8.5 10 7.9 8.4 9.0 7.9 Đ Đ 8.4 G T 0 0 HSG 8

10 Nguyễn Trần Bảo Kiên Nam Kinh 5.4 6.6 2.9 6.3 8.4 6.9 6.8 5.4 7.4 7.0 7.6 Đ Đ 6.4 Y K 0 0 33
11 Bùi Hoàng Khánh Linh Nữ Kinh 7.3 7.3 8.0 6.4 8.9 8.2 8.4 7.6 7.7 7.5 8.0 Đ Đ 7.8 K T 0 0 HSTT 17
12 Huỳnh Trúc Linh Nữ Kinh 6.9 6.8 7.9 6.2 7.9 7.8 8.6 8.0 7.6 8.1 8.4 Đ Đ 7.7 K T 0 0 HSTT 18
13 Phạm Thị Phương Linh Nữ Kinh 7.7 6.2 7.9 5.1 9.4 8.4 7.1 6.9 7.9 7.8 7.9 Đ Đ 7.5 K T 0 0 HSTT 26
14 Trịnh Mầu Minh Ngọc Nữ Kinh 7.7 6.3 7.2 7.1 9.1 8.0 8.8 8.3 7.4 7.3 7.6 Đ Đ 7.7 K T 0 0 HSTT 18
15 Phạm Thảo Nguyên Nữ Kinh 8.6 7.8 8.4 8.6 8.1 7.7 10 8.6 8.4 8.5 7.9 Đ Đ 8.4 G T 0 0 HSG 8
16 Nguyễn Phú Thành Nhân Nam Kinh 6.0 6.6 3.2 5.1 7.6 6.9 7.6 5.4 7.6 6.3 7.8 Đ Đ 6.4 Y K 0 0 33
17 Phan Long Nhật Nam Kinh 4.8 3.1 5.4 5.0 6.9 7.5 6.8 6.0 7.0 6.0 5.9 Đ Đ 5.9 Y K 0 0 35
18 Võ Nguyễn Uyển Nhi Nữ Kinh 9.2 6.9 7.0 5.7 9.5 7.9 7.9 8.9 8.3 8.6 7.8 Đ Đ 8.0 K T 0 0 HSTT 14
19 Trương Chánh Nhung Nữ Hoa 7.6 6.3 4.0 6.2 8.9 4.9 8.1 7.9 8.4 7.1 8.1 Đ Đ 7.0 Tb T 0 0 30
20 Nguyễn Đoàn Gia Như Nữ Kinh 8.2 8.0 8.9 9.2 9.1 9.4 10 8.6 8.6 9.4 8.4 Đ Đ 8.9 G T 0 0 HSG 1
21 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ Kinh 6.5 6.1 4.1 5.9 7.3 5.0 7.8 7.4 8.0 7.9 7.0 Đ Đ 6.6 Tb T 0 0 32
22 Trần Thị Quỳnh Như Nữ Kinh 7.1 6.2 6.7 5.0 8.9 7.9 6.8 6.1 8.1 6.9 7.6 Đ Đ 7.0 K T 0 0 HSTT 28
23 Nguyễn Gia Hữu Phước Nam Kinh 7.0 6.7 9.8 8.5 8.3 9.4 8.0 6.4 7.4 5.8 6.4 Đ Đ 7.6 K T 0 0 HSTT 22
24 Võ Lệ Quyên Nữ Kinh 8.7 7.7 8.6 8.3 9.1 8.6 8.6 8.0 8.3 8.1 8.0 Đ Đ 8.4 G T 0 0 HSG 8
25 Trần Minh Tấn Nam Kinh 6.3 6.8 7.9 8.1 7.7 5.8 7.8 6.9 7.4 7.3 8.1 Đ Đ 7.3 K T 0 0 HSTT 27
26 Trần Thị Anh Thơ Nữ Kinh 8.0 6.1 8.0 7.1 8.8 6.0 9.1 8.0 8.3 6.8 7.5 Đ Đ 7.6 K T 0 0 HSTT 22
27 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ Kinh 8.6 8.6 8.4 8.7 8.9 10 9.9 8.1 8.4 8.4 8.0 Đ Đ 8.7 G T 0 0 HSG 5
28 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Kinh 8.6 7.1 8.0 8.7 8.4 7.8 9.3 7.7 8.4 9.1 8.3 Đ Đ 8.3 G T 0 0 HSG 12
29 Trần Thị Bảo Trâm Nữ Kinh 7.7 4.2 4.9 6.3 8.6 7.3 7.3 7.1 8.3 6.8 6.8 Đ Đ 6.8 Tb T 0 0 31
30 Nguyễn Vũ Phương Uyên Nữ Kinh 9.4 7.1 8.0 6.6 8.9 6.5 8.3 6.6 7.4 8.1 7.9 Đ Đ 7.7 K T 0 0 HSTT 18
31 Nguyễn Thị Hoàng Vi Nữ Kinh 8.6 7.8 9.9 9.4 8.7 9.0 9.5 8.9 8.4 8.5 7.8 Đ Đ 8.8 G T 0 0 HSG 3
32 Nguyễn Tuấn Vũ Nam Kinh 7.7 8.6 9.0 8.1 9.0 9.8 10 7.9 8.0 9.0 8.0 Đ Đ 8.6 G T 0 0 HSG 7
33 La Thị Thảo Vy Nữ Tày 8.0 7.2 7.4 6.1 9.0 8.3 8.1 7.6 7.4 8.0 8.1 Đ Đ 7.7 K T 0 0 HSTT 18
34 Đỗ Văn Khoa Nam Kinh 6.9 6.6 7.2 8.1 8.1 9.0 8.9 6.9 7.3 7.1 7.9 Đ Đ 7.6 K T 0 0 HSTT 22
35 Nguyễn Xuân Khoa Nam Kinh 8.1 9.2 9.2 8.3 9.1 9.4 9.5 8.6 7.4 8.8 8.6 Đ Đ 8.7 G T 0 0 HSG 5

Ký hiệu: M1 - Miễn học kỳ 1; M2 - Miễn học kỳ 2; M - Miễn cả năm; KH - Không học; HSG - Học sinh giỏi; HSTT - Học sinh tiên tiến; HSNB - Học sinh đạt thành tích nổi bật; HSTB - Học sinh có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện



Thống kê số liệu học sinh SL
Hạnh kiểm Học lực Danh hiệu

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém HS Giỏi HSTT
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Tổng số học sinh 35 32 91.43 3 8.57 0 0 0 0 13 37.14 15 42.86 4 11.43 3 8.57 0 0 13 37.14 15 42.86
Số học sinh nữ 22 22 100 0 0 0 0 0 0 10 45.45 9 40.91 3 13.64 0 0 0 0 10 45.45 9 40.91
Số học sinh dân tộc 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50
Số học sinh nữ dân tộc 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50

Hiệu trưởng

Lê Trọng Hoàng


